
Biểu số: 07/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

144.504.885 93.998.908 50.505.977 70.494 144.434.391 114.818.967 1.162.761 48.057 3.000 107.158.428 1.327.326 250.141 4.869.254 29.615.424 143.220.573 1,06%

I Cục Thi hành án DS 1.282.817 1.208.641 74.176 66.469 1.216.348 568.094 14.229 81.176 472.689 648.254 1.202.119 2,50%

1 Hà Văn Vinh 5.567 400 5.167 400 5.167 5.167 1.501 3.666 3.666 29,05%

2 Nguyễn Duy Vui 876.031 852.828 23.203 28.700 847.331 519.689 3.692 43.308 472.689 327.642 843.639 0,71%

3 Hoàng Xuân Hiển 248.046 245.910 2.136 934 247.112 1.402 1.402 245.710 245.710 100,00%

4 Trần Thị Thanh Bình 144.304 108.902 35.402 35.200 109.104 34.202 200 34.002 74.902 108.904 0,58%

5 Trịnh Văn Chiến #DIV/0!

6 Nguyễn Thị Cúc #DIV/0!

7 Nguyễn Văn Hướng 8.869 601 8.268 1.235 7.634 7.634 7.434 200 200 97,38%

II Các Chi cục THADS 143.222.068 92.790.267 50.431.801 4.025 143.218.043 114.250.873 1.148.532 48.057 3.000 107.077.252 1.327.326 250.141 4.396.565 28.967.170 142.018.454 1,05%

1 Chi cục THADS  Lƣơng Sơn 73.309.512 32.273.322 41.036.190 73.309.512 72.388.140 97.122 71.076.207 1.214.811 921.372 73.212.390 0,13%

1 Nguyễn Thị Vân Anh 11.230.073 57.397 11.172.676 11.230.073 11.172.676 14.200 11.158.476 57.397 11.215.873 0,13%

2 Nguyễn Anh Thắng 18.502.938 1.381.695 17.121.243 18.502.938 18.336.254 12.560 17.108.883 1.214.811 166.684 18.490.378 0,07%

3 Bạch Hồng Thái 341.208 306.258 34.950 341.208 38.550 1.900 36.650 302.658 339.308 4,93%

4 Bùi Đức Tuân 12.463.077 581.742 11.881.335 12.463.077 12.264.631 12.200 12.252.431 198.446 12.450.877 0,10%

5 Chu Thị Hạnh 30.772.216 29.946.230 825.986 30.772.216 30.576.029 56.262 30.519.767 196.187 30.715.954 0,18%

2 Chi cục THADS Kỳ Sơn 3.605.856 3.461.563 144.293 600 3.605.256 1.833.112 106.051 1.627.061 100.000 1.772.144 3.499.205 5,79%

1 Nguyễn Công hữu 115.823 65.531 50.292 115.823 92.442 41.672 50.770 23.381 74.151 45,08%

2 Phạm Thị Minh 1.566.540 1.558.134 8.406 200 1.566.340 8.206 6.405 1.801 1.558.134 1.559.935 78,05%

3 Nguyễn Văn Thụ 1.923.493 1.837.898 85.595 400 1.923.093 1.732.464 57.974 1.574.490 100.000 190.629 1.865.119 3,35%

3 Chi cục THADS Tp. Hòa Bình 28.967.581 25.193.909 3.773.672 875 28.966.706 21.147.751 376.162 20.657.253 114.336 7.818.955 28.590.544 1,78%
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   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN
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1 Đỗ Đức Thuận 54.290 49.861 4.429 200 54.090 4.229 1.600 2.629 49.861 52.490 37,83%

2 Nguyễn Thị Bích Thủy 11.010.865 10.652.393 358.472 11.010.865 9.810.343 213.833 9.596.510 1.200.522 10.797.032 2,18%

3 Nguyễn Khắc Tuấn #DIV/0!

4 Mai Thị Nhung 4.071.061 1.662.356 2.408.705 400 4.070.661 2.455.745 22.174 2.433.571 1.614.916 4.048.487 0,90%

5 Đinh Thị Hải 3.076.069 2.851.696 224.373 3.076.069 2.149.478 13.152 2.021.990 114.336 926.591 3.062.917 0,61%

6 Phạm Văn Hảo 4.809.603 4.650.344 159.259 4.809.603 1.743.314 34.800 1.708.514 3.066.289 4.774.803 2,00%

7 Vũ Thanh Thủy 3.557.173 3.120.700 436.473 3.557.173 3.181.396 39.500 3.141.896 375.777 3.517.673 1,24%

8 Phạm Thị Vân Anh 2.388.520 2.206.559 181.961 275 2.388.245 1.803.246 51.103 1.752.143 584.999 2.337.142 2,83%

4 Chi cục THADS Đà Bắc 197.425 88.396 109.029 550 196.875 144.185 12.627 46.500 85.058 52.690 137.748 41,01%

1 Bùi Cường Việt 123.615 54.665 68.950 550 123.065 70.375 6.550 46.500 17.325 52.690 70.015 75,38%

2 Phạm Diệu Huyền 73.810 33.731 40.079 73.810 73.810 6.077 67.733 67.733 8,23%

5 Chi cục THADS Tân Lạc 15.337.771 15.176.960 160.811 15.337.771 475.362 4.607 657 424.957 45.141 14.862.409 15.332.507 1,11%

1 Đinh Đức Thiện 400 400 400 400 200 200 200 50,00%

2 Hoàng Trọng Lộc 14.093.047 13.952.872 140.175 14.093.047 157.585 2.700 657 154.228 13.935.462 14.089.690 2,13%

3 Phạm Hồng Dũng 1.244.324 1.224.088 20.236 1.244.324 317.377 1.707 270.529 45.141 926.947 1.242.617 0,54%

6 Chi cục THADS Lạc Sơn 850.724 86.886 763.838 850.724 833.724 27.253 784.585 21.886 17.000 823.471 3,27%

1 Bùi Đình Tiến 613.093 2.000 611.093 613.093 611.093 1.982 609.111 2.000 611.111 0,32%

2 Hà Văn Bình 120.462 36.886 83.576 120.462 105.462 4.203 79.373 21.886 15.000 116.259 3,99%

3 Bùi Khắc Bình 117.169 48.000 69.169 117.169 117.169 21.068 96.101 96.101 17,98%

7 Chi cục THADS Yên Thủy 1.812.445 745.646 1.066.799 1.000 1.811.445 1.572.152 256.294 1.309.229 6.629 239.293 1.555.151 16,30%

1 Nguyễn Ngọc Sơn 1.367.160 372.054 995.106 1.367.160 1.340.472 239.910 1.093.933 6.629 26.688 1.127.250 17,90%

2 Nguyễn Hữu Bằng 445.285 373.592 71.693 1.000 444.285 231.680 16.384 215.296 212.605 427.901 7,07%

8 Chi cục THADS Mai Châu 7.109.988 6.382.511 727.477 400 7.109.588 6.132.790 28.899 900 3.000 4.400.268 1.699.723 976.798 7.076.789 0,53%
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1 Nguyễn Khắc Thắng 5.766.489 5.667.575 98.914 200 5.766.289 5.339.487 5.654 4.203.110 1.130.723 426.802 5.760.635 0,11%

2 Lò Thị Thúy 1.343.499 714.936 628.563 200 1.343.299 793.303 23.245 900 3.000 197.158 569.000 549.996 1.316.154 3,42%

9 Chi cục THADS Kim Bôi 8.275.374 6.841.936 1.433.438 600 8.274.774 7.292.112 76.732 4.678.015 2.537.365 982.662 8.198.042 1,05%

1 Bùi Quang Sử 3.211.229 3.164.787 46.442 3.211.229 3.025.009 18.082 3.006.927 186.220 3.193.147 0,60%

2 Bùi Xuân Thảo 1.364.813 110.136 1.254.677 1.364.813 1.323.573 20.810 1.302.763 41.240 1.344.003 1,57%

3 Đinh Quang Tùng 2.856.481 2.836.056 20.425 200 2.856.281 2.764.710 3.865 223.480 2.537.365 91.571 2.852.416 0,14%

4 Nguyễn Thị Mai Phương 842.851 730.957 111.894 400 842.451 178.820 33.975 144.845 663.631 808.476 19,00%

10 Chi cục THADS Lạc Thủy 1.333.466 658.653 674.813 1.333.466 1.062.145 72.091 906.054 84.000 271.321 1.261.375 6,79%

1 Bùi Khắc Thái 104.734 42.194 62.540 104.734 94.372 5.770 88.602 10.362 98.964 6,11%

2 Bùi Khắc Đại 576.595 124.869 451.726 576.595 454.926 25.785 429.141 121.669 550.810 5,67%

3 Nguyễn Thanh Tú 366.000 275.490 90.510 366.000 226.710 24.810 117.900 84.000 139.290 341.190 10,94%

4 Nguyễn Văn Hùng 286.137 216.100 70.037 286.137 286.137 15.726 270.411 270.411 5,50%

11 Chi cục THADS Cao Phong 2.421.926 1.880.485 541.441 2.421.926 1.369.400 90.694 1.128.565 150.141 1.052.526 2.331.232 6,62%

1 Nguyễn Văn Thắng 984.004 982.601 1.403 984.004 1.404 1.403 1 982.600 982.601 99,93%

2 Lê Trọng Thực 408.430 150.827 257.603 408.430 408.430 62.890 195.400 150.140 345.540 15,40%

3 Quách Đại Quân 598.405 547.050 51.355 598.405 552.636 2.600 550.036 45.769 595.805 0,47%

4 Đinh Thị Hạnh 336.037 194.157 141.880 336.037 314.880 20.401 294.479 21.157 315.636 6,48%

5 Nguyễn Đức Thọ 95.050 5.850 89.200 95.050 92.050 3.400 88.650 3.000 91.650 3,69%

CỤC TRƢỞNG

Hòa Bình, ngày 5 tháng 12 năm 2016

NGƢỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Mai

(đã ký)
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